
STT HỌ VÀ TÊN Tên Ngày ck SĐT GHI CHÚ
1 Phạm Hoàng Anh Anh 30/6  093xxxx740
2 Dương Thục Anh Anh 12/7  093xxxx569 VCBS
3 Hà Lan Anh Anh 24/7  093xxxx698
4 Phạm Ngọc Anh Anh 24/7  094xxxx866
5  Mai Phuong Anh Anh 21/8 093xxxx699
6 Đoàn Vân Anh Anh 13/7  096xxxx600
7 Đinh Quang Anh Anh 22/8  033xxxx583
8 Nguyễn Tuân Anh Anh 30/8  097xxxx111
9 Ninh Phan Anh Anh 05/9 083xxxx823
10 Nguyễn Thị Lan Anh Anh 05/9  093xxxx663
11 Trần Thị Phương Anh Anh 06/9  098xxxx232
12 Trương Thị Hà Anh Anh 06/9 037xxxx536 Quỹ MB
13 Ngô Quỳnh Anh Anh 08/9  090xxxx004
14 Nguyễn Tuấn Anh Anh 08/9  033xxxx456
15 Trần Ngô Châu Châu 02/8 098xxxx358
16 Phan Thị Kim Chi Chi 07/7 096xxxx112
17 An Phương Chi Chi 21/8 097xxxx368
18 Bùi Phương Chi Chi 06/9 086xxxx327
19 Trần Lê Chiến Chiến 21/8  097xxxx246
20 Nguyễn Việt Cường Cường 20/7  098xxxx896
21 Nguyễn Xuân Cường Cường 06/9 096xxxx161
22 Nguyễn Tiến Đạt Đạt 16/8  097xxxx000
23 Phạm Tiến Đạt Đạt 21/8 039xxxx635
24 Vương Thế Đạt Đạt 08/9  033xxxx246 
25 Trương Văn Duân Duân 21/8 096xxxx140
26 Lại Trung Đức Đức 23/8  093xxxx288
27 Lê Thị Dung Dung 29/6  093xxxx248
28 Đỗ Anh Dũng Dũng 08/9  096xxxx466 
29 Vũ Thùy Dương Dương 08/9  036xxxx013
30 Nguyễn Thị Hà Hà 21/8 037xxxx863
31 Nguyễn Thị Ngọc Hà Hà 22/8  098xxxx289
32 Phùng Thị Thu Hà Hà 25/8 093xxxx420 TRI VIET 
33 Đặng Thu Hà Hà 06/9 097xxxx164 Quỹ MB
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34 Bùi Thị Thu Hà Hà 07/9  090xxxx331
35 Nguyễn Thúy Hằng Hằng 10/8 091xxxx391
36 Chu Thị Thúy Hằng Hằng 15/8 SSIAM
37 Trần Thị Thu Hằng Hằng 11/9 084xxxx555
38 Trần Thị Cẩm Hạnh Hạnh 30/8  096xxxx889
39 Nguyễn Thị Hiền Hiền 01/8 098xxxx650
40 Hồ Sỹ Hòa Hòa 15/8  097xxxx032
41 Nguyễn Cảnh Hoàng Hoàng 24/8 091xxxx405 DNSE
42 Phạm Lê Hoàng Hoàng 29/8 090xxxx666
43 Lê Vuc Hoàng Hoàng 08/9  096xxxx871
44 Đinh Huy Hoàng Hoàng 08/9  038xxxx396
45 Đỗ Hoàng Huân Huân 11/9 039xxxx498
46 Nguyễn Duy Hùng Hùng 12/7 091xxxx252 VCBS
47 Trần Mạnh Hùng Hùng 07/9  091xxxx999
48 Đào Thị Hương Hương 11/7 077xxxx778
49 Lê Thu Hương Hương 31/7 094xxxx883
50 Phạm Thị Thu Hương Hương 06/9 096xxxx375 Quỹ MB
51 Trần Phú Huy Huy 16/7 098xxxx686
52 Nguyễn Thái Huy Huy 03/8
53 Lâm Hồng Huyền Huyền 15/8  097xxxx032
54 Đỗ Ngọc Khang Khang 21/8  093xxxx555 
55 Vũ Như Khuê Khuê 06/9 094xxxx888 Quỹ MB
56 Trương Duy Kiên Kiên 08/9  097xxxx594
57 Lưu Xuân Kỳ Kỳ 13/7  097xxxx532
58 Vũ Thị Liên Liên 08/9  096xxxx271
59 Đào Mai Linh Linh 04/8 096xxxx795
60 Lê Diệu Linh Linh 16/8 090xxxx446 CK Rồng Việt
61 Nguyễn Sơn Linh Linh 29/8  096xxxx166
62 Đỗ Hoàng Linh Linh 05/9  082xxxx047
63 Lê Thị Mỹ Linh Linh 06/9 098xxxx681 Quỹ MB
64 Lưu Thùy Linh Linh 07/9  096xxxx534
65 Nguyễn Hoàng Linh Linh 11/9  090xxxx868
66 Phạm Thị Kiều Loan Loan 08/9 038xxxx306
67 Đỗ Long Long 03/8
68 Vi Thị Thảo Ly Ly 06/9 090xxxx222 Quỹ MB
69 Phan Thị Ngọc Mai Mai 02/8 097xxxx986
70 Nguyễn Ngọc Mai Mai 21/8 097xxxx686



71 Nguyễn Sao Mai Mai 30/8  097xxxx430
72 Ngô Nhật Minh Minh 18/8
73 Phạm Thảo Minh Minh 06/9 038xxxx997 Quỹ MB
74 Lê Thị Hằng Nga Nga 18/8 093xxxx696
75 Hồ Văn Nghĩa Nghĩa 06/9
76 Phạm Linh Ngọc Ngọc 26/8  097xxxx193
77 Nguyễn Hoàng Nguyên Nguyên 11/9  096xxxx720
78 Phạm Thị Nguyệt Nguyệt 15/8 SSIAM
79 Nguyễn Đức Nhân Nhân 21/8 096xxxx272 KB
80 Trần Thị Hồng Nhung Nhung 08/8 097xxxx047
81 Trần Thị Nhung Nhung 21/8  098xxxx956
82 Lê Đình Quân Quân 23/8  094xxxx288
83 Nguyễn Hồng Quân Quân 25/8  084xxxx666 
84 Ngô Văn Quang Quang 21/8 098xxxx339
85 Nguyễn Minh Quốc Quốc 11/9 096xxxx233
86 Cấn Thị Minh Quý Quý 08/9 096xxxx589
87 Phạm Doãn Quyền Quyền 31/7 090xxxx468  ASEAN
88 Lê Thị Mỹ Quỳnh Quỳnh 31/8 090xxxx132
89 Vương Hoàng Sơn Sơn 02/8 097xxxx966
90 Nguyễn Minh Sơn Sơn 25/8  097xxxx139
91 Vũ Văn Sơn Sơn 28/8
92 Trịnh Hồng Sơn Sơn 30/8  086xxxx362
93 Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 07/9  091xxxx069
94 Nguyễn Thị Thắm Thắm 11/9  036xxxx193
95 Nguyễn Thu Thảo Thảo 17/7  094xxxx866
96 Nguyễn Phương Thảo Thảo 30/8  098xxxx767
97 Lâm Thị Phương Thảo Thảo 06/9  096xxxx235
98 Đỗ Ngọc Thiện Thiện 08/9
99 Ma Hoai Thu Thu 11/9  033xxxx296

100 Nguyễn Thị Thu Thủy Thủy 31/1  090xxxx298 Bảo lưu đến
101 Nguyễn Thị Bích Thủy Thủy 03/8 097xxxx128
102 Lê Thị Thủy Thủy 09/9 091xxxx155
103 Ngô Thị Thủy Thủy 11/9  098xxxx016
104 Đào Phước Toàn Toàn 28/7
105 Trương Văn Toàn Toàn 07/9  036xxxx486
106 Lê Thu Trà Trà 29/8 098xxxx090
107 Hoàng Thu Trang Trang 28/7 094xxxx036



108 Giang Quỳnh Trang Trang 05/9  085xxxx365 
109 Dương Huyền Trang trang 06/9 097xxxx639 Quỹ MB
110 Lê Đình Trung Trung 08/9  091xxxx335
111 Nguyễn Ngọc Tú Tú 24/7  098xxxx996
112 Nguyễn Danh Tuấn Tuấn 12/7  090xxxx583 VCBS
113 Lưu Anh Tuấn Tuấn 25/7  091xxxx282
114 Điêu Ngọc Tuấn Tuấn 02/8 097xxxx032
115 Nguyễn Nghĩa Tuấn Tuấn 15/8 SSIAM
116 Nguyễn Thị Tuấn Tuấn 21/8  098xxxx774
117 Mnguyễn Ngọc Tuấn Tuấn 08/9  097xxxx489
118 Nguyễn Đoàn Tùng Tùng 22/8  098xxxx222
119 Vũ Văn Tuy Tuy 29/6  098xxxx223
120 Trần Thị Tuyết Tuyết 10/8 036xxxx856
121 Nguyễn Thu Uyên Uyên 06/9 097xxxx805 Quỹ MB
122 Tô Thanh Vân Vân 31/7 096xxxx275 
123 Đoàn Thanh Xuân Xuân 14/7  098xxxx089
124 Nguyễn Thị Hải Yến Yến 28/7 039xxxx728
125 Đặng Hải Yến Yến 03/8 094xxxx186
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